ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần

: SUR324
2. Tên học phần 

: Ngoại bệnh học thực hành

3. Số tín chỉ 


: 2(0-2)
4. Chuyên ngành đào tạo
: Bác sỹ RHM

5. Năm học 


: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách
: Ts. Trần Chiến

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. Ts.Trần Đức Quí

2. BSCKII. Nguyễn Văn Sửu

3. BSCKII. Nguyễn Công Bình

4. BSCKII. Nguyễn Vũ Phương

5. Ts. Lô Quang Nhật

6. Ts. Trần Chiến

7. Ts. Vũ Thị Hồng Anh

8. Ts Nguyễn Vũ Hoàng 

9. Ths Mai Đức Dũng

10. Ths Nguyễn Thế Anh

11. BSNT Nguyễn Trọng Thảo

12. BSNT Nguyễn Quốc Huy 

13. Bs Vũ Hồng Ái

14. Bs Phạm Cảnh Đức

Và các cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm tại bệnh viện khu vực

8. Mục tiêu học phần

Sau khi kết thúc môn học, sinh viên có khả năng: 


Kĩ năng

- Chẩn đoán được một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

- Sơ cứu được một số cấp cứu ngoại khoa thường gặp.

- Thực hiện tư vấn được về điều trị và dự phòng một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

- Thực hiện được kĩ thuật buộc chỉ, kĩ thuật khâu vết thương, vết mổ.

Thái độ

Nhận thức được việc có những kỹ năng lâm sàng là rất quan trọng trong chẩn đoán và điều trị và dự phòng một số bệnh ngoại khoa thường gặp, đặc biệt là các chấn thương liên quan đến răng hàm mặt.

9. Mô tả học phần


Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lâm sàng, chẩn đoán và điều trị các bệnh lí ngoại khoa. Các tình huống lâm sàng về cấp cứu bụng, chấn thương chỉnh hình, thần kinh sọ não, bệnh lý về tiết niệu.Với những kĩ thuật xử trí vết thương, những tình huống lâm sàng và những bảng kiểm giúp sinh viên thực hiện được các thủ thuật cũng như biết chẩn đoán và điều trị các trường hợp bệnh lí ngoại khoa thường gặp.


Kì vọng trong quá trình học thực hành tại bệnh viện, sinh viên thu được nhiều kinh nghiệm lâm sàng giúp chẩn đoán và điều trị những bệnh lí ngoại khoa đặc biệt là bệnh liên quan đến chấn thương, vết thương hàm mặt ; thực hiện được những kỹ thuật ngoại khoa cơ bản.

10. Phân bố  thời gian giảng dạy

Tín chỉ

: 2 (15, 9) 6

Số tiết thực dạy
:  15 tiết/1 tuần

Số tiết thực dạy: 90

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

11.1. Môn học tiên quyết

- Sinh viên đã học xong các học phần cơ sở : Giải phẫu, sinh lí, ngoại cơ sở.

11.2. Môn học song hành: Ngoại bệnh học lý thuyết.

NỘI DUNG CHỈ TIÊU LÂM SÀNG RHM K6 BỆNH HỌC

NĂM HỌC 2016 - 2017
	Stt
	Nội dung chỉ tiêu


	Số lần
	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	Tổng số

	
	
	
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	CT
	Đạt
	

	Ngoại sọ não - Lồng ngực - Nhi
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chẩn đoán máu tụ nội sọ
	4
	1
	
	3
	
	
	
	

	2
	Chẩn đoán vết thương sọ não
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Chẩn đoán vỡ nền sọ
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	Chẩn đoán dập não/XHDN
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	5
	Chẩn đoán chấn thương ngực kín
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	6
	Đọc phim CLVT sọ não
	4
	2
	
	2
	
	
	
	

	7
	Bệnh án CTSN
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	
	                            Tổng số:             /16
	
	
	
	
	
	
	

	    Chấn thương chỉnh hình- Bỏng
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số

	1
	Chẩn đoán gẫy xương cẳng chân
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	2
	Điều trị sau PT kết hợp xương
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	3
	Điều trị bỏng
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	Chẩn đoán gẫy xương bàn tay
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	5
	Chẩn đoán gẫy xương bàn chân
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	6
	Chẩn đoán gẫy xương cẳng tay
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	7
	Chẩn đoán gẫy đầu dưới xương quay
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	8
	Chẩn đoán gãy xương hở
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	9
	Điều trị gẫy xương hở
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	10
	Chẩn đoán vết thương bàn tay
	2
	
	
	2
	
	
	
	

	11
	Đọc phim X Quang xương
	6
	1
	
	1
	
	2
	
	

	12
	Làm Bệnh án CTCH
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	13
	Chăm sóc sau mổ CT
	3
	1
	
	2
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	               Tổng sô:             / 26
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại Tiêu hóa- Gan mật- CCB
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng

	1
	Chẩn đoán sỏi mật
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Chẩn đoán tắc ruột
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Chẩn đoán thủng tạng rỗng
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	Chẩn đoán viêm ruột thừa
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	5
	Chẩn đoán viêm phúc mạc
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	6
	Chẩn đoán chảy máu tiêu hóa cao
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	7
	Đọc phim ổ bụng 
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	8
	Chẩn đoán chấn thương bụng
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	9
	Làm Bệnh án cấp cứu bụng
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	10
	Phân tích kết quả XN máu
	10
	2
	
	2
	
	
	6
	

	11
	Khám, chỉ định CLS cho BN đau bụng cấp
	3
	
	
	3
	
	
	
	

	12
	Khám ống dẫn lưu ổ bụng
	4
	
	
	4
	
	
	
	

	13
	Chẩn đoán, điều trị viêm tụy cấp
	2
	1
	
	1
	
	
	
	

	
	                      Tổng số:             /31
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại Tiết niệu
	
	
	
	
	
	
	Tổng

	1
	Chẩn đoán sỏi thận
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	2
	Chẩn đoán sỏi niệu quản
	3
	
	
	
	
	3
	
	

	3
	Đọc phim hệ TN
	5
	2
	
	1
	
	2
	
	

	4
	Chẩn đoán tăng sinh lành tính TLT
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	Phân tích kết quả XN máu, nước tiểu
	6
	2
	
	2
	
	2
	
	

	6
	Chẩn đoán, điều trị chấn thương thận
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	                   Tổng số:                                 /20
	
	
	
	
	
	
	

	                 Phẫu thuật và thủ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng

	1
	Mổ mở ổ bụng
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	2
	Mổ nội soi 
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	3
	Mổ chấn thương chỉnh hình
	3
	2
	
	1
	
	
	
	

	4
	Mổ sọ não
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	5
	Bó bột
	5
	4
	
	1
	
	
	
	

	6
	Khâu vết thương phần mềm
	5
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	                                Tổng sô         /22
	
	
	
	
	
	
	


                       Tổng số thực hiện        /115

* Mức độ

1: Kiến tập

2: Phụ hoặc làm có người hướng dẫn

3. Trực tiếp thực hiện: Khám, chẩn đoán, làm bệnh án…..

12. Nội dung học phần:

Dựa theo các kĩ năng chẩn đoán và điều trị

	STT
	Chủ đề/ Bài học
	Số tiết

	1
	Nghiên cứu ca bệnh: Chẩn đoán và xử trí gẫy xương hở
	3

	2
	Nghiên cứu ca bệnh : Chẩn đoán và xử trí đau bụng cấp
	3

	3
	Nghiên cứu ca bệnh: chẩn đoán, xử trí chảy máu tiêu hóa cao
	3

	4
	Nghiên cứu ca bệnh chấn thương vết thương bụng
	3

	5
	Nghiên cứu ca bệnh chấn thương vết thương sọ não
	3

	6
	Nghiên cứu ca bệnh bỏng
	3

	7
	Nghiên cứu ca bệnh sỏi tiết niệu
	3

	8
	Bình Bệnh án ngoại khoa (tiền phẫu/ hậu phẫu)
	10

	9
	Giảng lâm sàng/ giao ban
	30

	
	Đọc phim Xquang sọ não, CT sọ, Xquang ổ bụng, Xquang hệ TN
	6

	
	Phân tích kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu
	4

	10
	Đi buồng
	20

	
	Tổn cộng
	90


13. Phương pháp giảng:

- Bảng kiểm

- Thảo thuận nhóm

- Case study

- Đi buồng

- Bình bệnh án

14. Vật liệu giảng dạy

 - Case study

 - Bệnh nhân

 - Bảng kiểm dạy học

15. Đánh giá

- Một bài kiểm tra thực hành hệ số 1 bằng lượng giá chỉ tiêu lâm sàng

- Một bài thi kết thúc học phần bằng thi trên bệnh nhân

- Điểm tín chỉ lâm sàng = (Điểm chỉ tiêu thực hành + Điểm thi kết thúc học phần)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

Tài liệu học tập

1. Bài giảng thực hành. Đại học Y khoa Thái Nguyên. 

2. Bài giảng chấn thương chỉnh hình. Đại học Y khoa Thái Nguyên

Tài liệu tham khảo
3. Cấp cứu chấn thương. Nhà xuất bản y học

4. Vết thương bàn tay. Nhà xuất bản y học

5. Phẫu thuật mạch máu. Nhà xuất bản y học

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ Tham khảo
	Hình thức học

	1
	Bệnh án Ngoại khoa
	3
	Ts Anh

Bs Sửu
	Bài giảng thực hành ngoại bệnh học
	Thuyết trình

Bảng kiểm

	
	Chẩn đoán và xử trí gãy xương kín
	3
	Ths Anh

Ths Dũng
	
	Casestudy

Bình bệnh án

Đi buồng

	
	Chẩn đoán và xử trí gãy xương hở
	3
	Ths Anh

Ths Dũng
	
	Casestudy

Bình bệnh án

Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh chấn thương
	3
	Ths Anh

Ths Dũng

Bs Sửu
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh ngoại bụng
	3
	Ths Bình

Ths Phương

Ths Huy
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Đọc phim XQ sọ, CT sọ 
	3
	Ts Chiến

BS Sửu
	
	Làm mẫu

	2
	Chẩn đoán và xử trí chấn thương bụng
	3
	Ts Chiến

Ths Dũng
	
	Case-study

Bình bệnh án

Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh chấn thương lồng ngực
	3
	Ts Nhật

Bs Nội
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh ngoại bụng
	3
	Ths Bình

Ths Phương

Ths Huy
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh sỏi tiết niệu
	3
	Ts Anh

Ths Thảo
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Đọc phim XQ ổ bụng, hệ TN
	3
	Ts Anh

Ths Thảo
	
	Làm mấu

	3


	Bình bệnh án bỏng

Chẩn đoán và xử trí bỏng
	2
	Ts Chiến

Ths Dũng
	
	 Bình bệnh án

	
	Chẩn đoán và xử trí viêm phúc mạc
	3
	Ths Bình

Ths phương
	
	Case-study

Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh chấn thương lồng ngực
	3
	Ts Nhật

Bs Huy
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh ngoại bụng
	3
	Ths Bình

Ths Phương

Ths Hà
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Phân tích kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu
	4
	Ts Anh

Ts Hoàng

Bs Sửu
	
	Làm mẫu

	
	Giao ban ca bệnh tiết niệu
	3
	Ts Anh

Thảo
	
	Nghiên cứu trường hợp

	4
	Chẩn đoán và xử trí tắc ruột
	3
	TS Anh

Ths Phương
	
	Case-study

Bình bệnh án

Đi buồng

	
	Chẩn đoán và xử trí chấn thương sọ não
	3
	Ts Hoàng

Ts Chiến

Ths Sửu
	
	Case-study

Bình bệnh án

Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh ngoại bụng
	3
	Ths Bình

Ths Phương
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh tiết niệu
	3
	Ts Anh

Ts Quí

Ths Bình
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh chấn thương
	3
	Ts Hoàng

Ts Chiến

Ths Sửu
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Thảo luận chuyên đề về chấn thương chi, sọ não
	3
	
	Thảo luận
	

	5
	Chẩn đoán và xử trí chấn thương bụng
	3
	Ths Ninh

Ths Thuật
	
	Case-study

Bình bệnh án

Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh ngoại bụng
	3
	Ths Bình

Ths Phương

Ths Hà
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh tiết niệu
	3
	Ts Anh

Ts Quí

Ths Bình
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh chấn thương
	3
	Ts Hoàng

Ts Chiến

Ths Sửu
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Chẩn đoán và xử trí bỏng
	3
	Ts Nhật

Bs Sơn
	
	Case-study

Bình bệnh án

Đi buồng

	6
	Chẩn đoán và xử trí chấn thương thận
	3
	Ths Bình

Ths Phương

ThsThảo
	
	Case-study

Bình bệnh án

Đi buồng

	
	Chẩn đoán và xử trí tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
	3
	Ths Bình

Ths Phương

ThsThảo
	
	Case-study

Bình bệnh án

Đi buồng

	
	Giao ban ca bệnh ngoại bụng
	3
	Ths Bình

Ths Phương

Ths Hà
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh tiết niệu
	3
	Ts Anh

Ts Quí

Ths Bình
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh chấn thương
	3
	Ts Hoàng

Ts Chiến

Ths Sửu
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Giao ban ca bệnh chấn thương sọ não
	3
	Ts Nhật

Bs Hoàng
	
	Nghiên cứu trường hợp

	
	Thảo luận chuyên đề về chấn thương bụng.
	3
	Ts Nhật

Ths Ninh
	Thảo luận nêu vấn đề

	
	Thi lâm sàng
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